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Kinh “Thủ Lăng Nghiêm” Quyển 07 - Nguyên Nhân Điên Đảo của Mười Hai Loài 
Chúng Sinh 
 
……….Trích đoạn……. 
 
Này A Nan! Nay thầy muốn tu pháp chân tam-ma-đề để đến thẳng Đại Niết Bàn 
của chư Phật, thì trước hết phải biết rõ hai nguyên nhân điên đảo về thế giới 
và chúng sinh. Nếu điên đảo không sinh thì đó là chân tam-ma-đề của chư Phật 
vậy. 
 
Thế nào là điên đảo về chúng sinh? Này A Nan! Bản tánh của chân tâm vốn tự 
sáng. Cái bản tánh vốn tự sáng ấy chiếu khắp viên mãn; nhưng bởi một niệm vọng 
động mà phát sinh ra vọng thức, từ đó mà vọng kiến sinh ra; rốt cuộc, từ chỗ “rốt 
ráo không” đã trở thành “rốt ráo có”! Cái có và các pháp được cho là có này, 
nguyên nhân của chúng là không tự thể; cho nên các tướng năng trụ và sở trụ 
hoàn toàn không có gốc rễ. Chỉ có cái chân tâm vô trụ là cội gốc kiến lập thế giới 
và chúng sinh. Vì mê muội không nhận ra tánh viên minh vốn sẵn có, nên sinh ra 
hư vọng. Nhưng tánh hư vọng không có tự thể, không có chỗ nương tựa; cho nên 
muốn lìa vọng để trở về chân, thì cái chân đó đã trở thành hư vọng, không phải là 
tánh chân như chân thật. Đối với cái không phải chân mà mong cầu trở về lại, thì 
tất cả đều hiện thành tướng hư vọng: không phải sinh mà gọi là sinh, không phải 
trụ mà gọi là trụ, không phải tâm mà gọi là tâm, không phải pháp mà gọi là pháp; 
vọng vọng xoay vần phát sinh, sinh lực ngày càng phát huy rõ rệt, huân tập thành 
nghiệp; đồng nghiệp thì cảm nhau. Nhân có nghiệp cảm mà sinh diệt nối tiếp 
không ngừng. Đó gọi là “điên đảo về chúng sinh”. 
 
Thế nào là điên đảo về thế giới? Này A Nan! Đã cho là có pháp sở hữu thì những 
khái niệm hư vọng về phần, về đoạn, về giới vức phát sinh; vì thế mà khái 
niệm “không gian”được thành lập. Do cái nhân không phải là nhân chân thật, nên 
không có năng trụ và sở trụ, mọi hiện tượng đều trôi chảy dời đổi, không bao giờ 
đứng yên; vì thế mà khái niệm “thời gian”được thành lập. Bốn phương và ba đời 
giao hòa tác động lẫn nhau mà biến hóa, hình thành mười hai loài chúng sinh. Cho 
nên trong thế giới, nhân động mà có tiếng, nhân tiếng có sắc, nhân sắc có mùi, 
nhân mùi có xúc, nhân xúc có vị, nhân vị biết pháp; sáu vọng tưởng quay lộn rối 
ren kết thành nghiệp tánh, khu biệt thành mười hai loài, cứ thế mà luân chuyển. 
Bởi vậy trong thế gian, sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, biến đổi cùng tột 
đến mười hai lần là giáp một vòng, bèn xoay trở lại. Dựa theo các tướng điên đảo 
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xoay vần đó mà hữu tình thế giới có các loài noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa 
sinh; các loài có hình sắc, không hình sắc, có tư tưởng, không tư tưởng; hoặc các 
loài chẳng phải có hình sắc, chẳng phải không hình sắc, chẳng phải có tư tưởng, 
chẳng phải không tư tưởng. 
 
Này A Nan! Do vì trong thế giới có tưởng hư vọng luân chuyển, thiên nặng 
về động, hòa hợp với khí mà thành tám vạn bốn ngàn loạn tưởng, loại bay loại 
lặn; vì vậy mà có mầm trứng lưu chuyển trong các quốc độ, sinh ra đầy dẫy các 
loài cá, chim, rùa, rắn, vân vân... 
 
Do vì trong thế giới có tình tạp nhiễm luân chuyển, thiên nặng về dục, hòa hợp 
với tinh mà thành tám vạn bốn ngàn loạn tưởng, loại đứng thẳng loại nằm ngang; 
vì vậy mà có bào thai lưu chuyển trong các quốc độ, sinh ra đầy dẫy các loài 
người, súc vật, rồng, tiên, vân vân... 
 
Do vì trong thế giới có tánh chấp trước luân chuyển, thiên nặng về thú hướng, 
hòa hợp với hơi ấm mà thành tám vạn bốn ngàn loạn tưởng, loại nghiêng loại 
ngửa; vì vậy mà có giống tế bào thịt mềm ướt lưu chuyển trong các quốc độ, sinh 
ra đầy dẫy các loài ngo ngoe lúc nhúc cựa quậy. 
 
Do vì trong thế giới có tánh biến dịch luân chuyển, thiên nặng về giả, hòa hợp 
với xúc mà thành tám vạn bốn ngàn loạn tưởng thay cũ đổi mới; vì vậy mà 
có giống tế bào thịt cứng lưu chuyển trong các quốc độ, sinh ra đầy dẫy các loài 
lột vỏ, thoát xác, chuyển bò thành bay, vân vân... 
 
Do vì trong thế giới có tánh chất ngại luân chuyển, thiên nặng về chướng, hòa 
hợp với hiển trứ mà thành tám vạn bốn ngàn loạn tưởng tinh diệu; vì vậy mà 
có giống tế bào sắc tướng lưu chuyển trong các quốc độ, sinh ra đầy dẫy các thiện 
thần, ác thần, tinh hoa của trời trăng, vẻ sáng rực rỡ của tinh tú, hoặc lửa nơi đom 
đóm, ngọc trai nơi động vật, vân vân... 
 
Do vì trong thế giới có tánh tiêu tán luân chuyển, thiên nặng về hoặc, hòa hợp 
với ám độn mà thành tám vạn bốn ngàn loạn tưởng thầm ẩn; vì vậy mà có giống 
tế bào vô sắc lưu chuyển trong các quốc độ, sinh ra đầy dẫy các loài trời Không 
xứ, Thức xứ, Vô sở hữu xứ, Phi phi tưởng xứ, cùng các loại thần hư không, thần 
gió, thần hạn hán, vân vân... 
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Do vì trong thế giới có ảo tượng luân chuyển, thiên nặng về ảnh tượng, hòa hợp 
với nhớ tưởng mà thành tám vạn bốn ngàn loạn tưởng tiềm kết; vì vậy mà 
có giống tế bào hữu tưởng lưu chuyển trong các quốc độ, sinh ra đầy dẫy các loài 
thần, quỉ, tinh linh. 
 
Do vì trong thế giới có tánh ngu độn luân chuyển, thiên nặng về si, hòa hợp 
với ương ngạnh mà thành tám vạn bốn ngàn loạn tưởng khô cằn; vì vậy mà 
có giống tế bào vô tưởng lưu chuyển trong các quốc độ, tinh thần hóa thành đầy 
dẫy các loại đất, cây, vàng, đá, vân vân... 
 
Do vì trong thế giới có tánh đối đãi nhau luân chuyển, thiên nặng về giả ngụy, 
hòa hợp với đắm nhiễm mà thành tám vạn bốn ngàn loạn tưởng nuơng y; vì vậy 
mà có giống tế bào không phải hữu sắc mà thành hữu sắc lưu chuyển trong các 
quốc độ, sinh ra đầy dẫy các loài như sứa ở dưới biển, lấy bọt nước làm thân, nhờ 
tôm làm mắt, vân vân... 
 
Do vì trong thế giới có tánh hấp dẫn nhau luân chuyển, thiên nặng về tánh, hòa 
hợp với chú thuật mà thành tám vạn bốn ngàn loạn tưởng hú gọi; vì vậy mà 
có giống tế bào không phải vô sắc mà thành vô sắc lưu chuyển trong các quốc độ, 
sinh ra đầy dẫy các loại bùa chú trù ếm. 
 
Do vì trong thế giới có tánh hợp vọng luân chuyển, thiên nặng về hôn muội, hòa 
hợp với dị loại mà thành tám vạn bốn ngàn loạn tưởng tráo trở; vì vậy mà có 
giống tế bào không phải có tưởng mà thành có tưởng lưu chuyển trong các quốc 
độ, sinh ra đầy dẫy những loài như tò vò, mượn chất khác làm thành thân mình. 
 
Do vì trong thế giới có tánh kết oán mưu hại luân chuyển, thiên nặng về sát, hòa 
hợp với quái dị mà thành tám vạn bốn ngàn loạn tưởng ăn thịt cha mẹ; vì vậy mà 
có giống tế bào không phải vô tưởng mà thành vô tưởng lưu chuyển trong các 
quốc độ, sinh ra đầy dẫy những loài như chim cú ấp đất cục làm con, hay chim 
phá-kính ấp trái cây độc làm con, con lớn lên trở lại ăn thịt cha mẹ. 
 
Đó là mười hai loài chúng sinh. 
 
………….Hết trích………… 


